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Dân số của mỗi quốc gia, thể hiện ở quy mô, phân
bố hay chất lượng dân cư, đóng vai trò quan trọng,
mang tính quyết định đối với sự phát triển và hưng
thịnh của quốc gia đó. Dân số vừa là lực lượng lao
động, tạo dựng của cải vật chất, giá trị xã hội, tạo ra
giá trị, di sản tinh thần vừa là lực lượng tiêu dùng, gây
sức ép lên tài nguyên, môi trường thiên nhiên và môi
trường xã hội. UNFPA (2012) đưa ra khuyến nghị cho
các quốc gia hướng tới cam kết phát triển bền vững
thông qua thúc đẩy hai yếu tố quan trọng của nền kinh
tế xanh là sản xuất phát triển bền vững và tiêu dùng
bền vững, nhằm đảm bảo an ninh lương thực, đồng
thời tăng cường xử lý mối quan hệ dân số và phát

triển thông qua các chính sách phù hợp được đưa ra
trên cơ sở quyền con người. 

Theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở
năm 2019, tổng số dân của Việt Nam vào thời điểm
0h ngày 01.4.2019 là 96.208.984 người. Việt Nam là
quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới, và đứng thứ 3
trong khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia và Philip-
pines) (TCTK 2019). Việt Nam trải qua những giai
đoạn biến động dân số lớn, có gần 40 năm bùng nổ
dân số với tỷ suất sinh ở mức rất cao: suốt từ năm
1955 đến năm 1985, tỷ suất sinh ở Việt Nam luôn
trong mức từ 4,6 đến 6,45. Từ sau năm 2000, mức
sinh tại Việt Nam bắt đầu giảm dần về mức sinh thay
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thế và giữ vững được mức sinh thay thế hơn 15 năm
nay. Kết quả đạt được rất đáng chú ý về công tác dân
số tại Việt Nam trong 60 năm qua do các chương
trình, chiến lược, chính sách, quyết định, chỉ thị cụ
thể trong từng giai đoạn có sự điều chỉnh kịp thời, sát
thực tiễn. Các chương trình, chiến lược, chính sách
dân số thể hiện tầm nhìn, hướng tiếp cận vấn đề và
khả năng dự báo của nhà lãnh đạo, quản lý các cấp.

Quan hệ giữa dân số và phát triển bền vững
Trong công trình nghiên cứu “Dân số và Di dân

trong phát triển bền vững Tây Nguyên”, Đặng
Nguyên Anh cho rằng tiêṕ cận phát triên̉ bêǹ vững
đảm bảo và cho phép đánh giá chính sách dân sô ́và
di dân một cách toàn diện từ các trụ cột lớn của phát
triên̉ bêǹ vững như kinh tê,́ xã hội, môi trường, văn
hóa, và an ninh quôć phòng(1).

UNFPA (2011) cho rằng phát triển bền vững
(PTBV) là sư ̣cân bằng hài hòa giữa quy mô dân số
và bảo vệ môi trường, đảm bảo rằng các nhu câù của
dân sô ́hiện nay được đáp ứng. Trong điêù kiện đó,
câǹ hiêủ biêt́ rõ hơn vê ̀biêń động dân sô,́ bao gôm̀
phân bô ́dân sô,́ di cư đô thị hóa, cũng  như bình đăn̉g
giới và trao quyêǹ cho phụ nữ, v.v... Liên hợp quôć
nêu rõ sư ̣câǹ thiêt́ câǹ phải hiểu bản chât́ của môí
quan hệ dân sô ́và phát triên̉ bêǹ vững. Theo đó, “sự
phát triển của một quốc gia cần được xây dựng dựa
trên quy mô dân số hợp lý, cơ cấu và phân bổ dân số
cân bằng. Vâń đê ̀là làm thê ́nào đê ̉xây dưṇg chính
sách, chiêń lược vê ̀dân sô ́và di dân, lôǹg ghép được
các yêú tô ́này trong kê ́hoạch phát triên̉ nhăm̀ đáp
ứng yêu câù của phát triên̉ bêǹ vững trong đó chú
trọng đêń quyêǹ quyêt́ định sô ́con, quyêǹ sinh sản
và quyêǹ di cư tự do đi lại và cư trú của người dân”(2).

Trong báo cáo “Dân sô ́- chìa khóa đê ̉phát triên̉
bêǹ vững”, UNFPA (2012) nhâń mạnh dân sô ́có vai
trò then chôt́ đê ̉giảm thiêủ những tác động đêń môi
trường. Báo cáo khuyêń nghị các quôć gia câǹ thúc
đâỷ hai nhân tô ́quan trọng của nêǹ kinh tê ́xanh là
sản xuất bền vững và tiêu dùng bền vững, đảm bảo
an ninh lương thực, đôǹg thời câǹ xử lý các biêń đôỉ
dân sô ́thông qua các chính sách dựa  trên cơ sở quyêǹ
con người đê ̉đạt các muc̣ tiêu PTBV như đã cam kêt́.
World Bank (2008) cho rằng kiêm̉ soát dân sô ́là yêú
tô ́quan trọng để giảm  nghèo. Tác động đêń nghèo
đói của gia tăng dân sô ́là khá rõ nét, mặc dù tác động
này không dê ̃nhận thâý ở một sô ́quôć gia chuyên̉

đôỉ đã trải qua thời kỳ quá độ dân sô ́và mức sinh thâṕ.
Thực tê ́quan sát ở câṕ độ vi mô cho thâý những gia
đình đông con, nhiêù miệng ăn khó có điêù kiện phát
triên̉ và khó thoát nghèo, thậm chí nghèo truyêǹ kiêṕ.
Đê ̉phát triên̉ bêǹ vững, các chiêù cạnh chủ yêú liên
quan đêń đời sôńg người dân và cộng  đôǹg câǹ được
cân đôí hiệu quả trong chính sách cũng như thưc̣
tiêñ(3). Từ góc độ khoa học cũng như thực tiễn, dân
số và phát triển có tác động qua lại chặt chẽ lẫn nhau
trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các yếu tố như
số lượng, chất lượng, cơ cấu và phân bố dân số có
ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển quốc gia,
ngược lại sự phát triển cũng có tác động đến các yếu
tố dân số này. Thái Sơn (2013) cho rằng “Thực tế ở
nhiều nước cũng như ở nước ta cho thấy, với quy mô
và cơ cấu dân số thích hợp thì dân số có tác động tích
cực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, ngược lại, nó
sẽ trở thành lực cản của quá trình này. Khi nền kinh
tế phát triển, sẽ tạo điều kiện vật chất cho việc chăm
lo tới công tác giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khoẻ
con người, nâng cao thể lực và trí tuệ con người và
có tác động tốt tới các quá trình dân số. Mối quan hệ
giữa dân số và phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) là
mối quan hệ nhân quả, tác động qua lại mật thiết với
nhau”(4). Các vấn đề dân số chỉ có thể được giải quyết
hiệu quả, triệt để nếu nó được lồng ghép trong các
chương trình, chiến lược phát triển KT-XH. Bên cạnh
đó, các chương trình, chiến lược phát triển KT-XH
muốn thực sự bền vững cần tính đến các cơ hội và
thách thức của đặc trưng dân số tại địa phương. Các
vấn đề, thách thức dân số & phát triển nếu không
được cân nhắc ưu tiên hành động kịp thời, những hệ
quả của nó có thể tác động tiêu cực đến thành quả
phát triển KT-XH của mỗi địa phương. 

Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030
hướng đến phát triển bền vững

Ngày 22.11.2019, Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030,
triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng
10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong
tình hình mới. Tập trung mọi nỗ lực chuyển trọng tâm
chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang thực
hiện và đạt được các mục tiêu toàn diện cả về quy
mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và
được đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố
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kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, 8 mục
tiêu cụ thể được xác định đến năm 2030(5), trong đó
chỉ có một mục tiêu đầu tiên hướng đến giải quyết
mặt “lượng”: duy trì vững chắc mức sinh thay thế,
còn lại các mục tiêu khác đều tập trung vào nâng cao
chất lượng dân số, hướng đến phát triển bền vững.
Trong mỗi mục tiêu cụ thể nói trên, chiến lược Dân
số đến năm 2030 cũng xác định rõ các chỉ số cần đạt
được, trong đó bao gồm các chỉ số về số lượng và
song hành cùng chỉ số về chất lượng dân cư, chỉ số
về phát triển bền vững kinh tế, xã hội và môi trường.
Ngoài ra, trong mục tiêu thứ 7 cũng đề cập đến quản
lý phát triển dân số cần hướng đến tạo động lực mạnh
cho phát triển đất nước nhanh và bền vững(6). Như
vậy, điểm mới của chiến lược dân số lần này là
chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa
gia đình sang thực hiện và đạt được các mục tiêu toàn
diện cả về quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất
lượng dân số và được đặt trong mối quan hệ hữu cơ
với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.
Thực hiện tốt chiến lược dân số sẽ tạo ra nguồn lực
quan trọng cho phát triển, khi nước ta đạt được các
tiêu chí về qui mô, cơ cấu và chất lượng dân số phù
hợp, thích ứng với quá trình già hóa dân số. 

Chính sách dân số Việt Nam được điều chỉnh gắn
liền với đặc trưng, đặc điểm của quy mô, cơ cấu dân
số cũng như đặc điểm phát triển kinh tế, xã hội cho
từng giai đoạn. Việt Nam đã trải qua thời kỳ tương
đối dài kiểm soát mức sinh nhằm đạt được mức sinh
thay thế cũng như kiểm soát được quy mô dân số, sau
đó chính sách dân số chuyển hướng sang ổn định quy
mô dân số và đặt mục tiêu nâng cao chất lượng dân
cư, bao gồm chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản
(SKSS) cũng như chất lượng cuộc sống nói chung.
Khác với Trung Quốc, trong giai đoạn bùng nổ dân
số, Việt Nam áp dụng các biện pháp kiểm soát mức
sinh chặt chẽ nhưng không cực đoan áp dụng chính
sách một con, do vậy Việt Nam không đối mặt với
hậu quả về mất cân bằng nghiêm trọng về giới tính
cũng như sự biến dạng của cơ cấu dân số. Khác với
một số quốc gia phát triển trong khu vực như Hàn
Quốc, Singapore, Việt Nam đã trải qua giai đoạn kiểm
soát nhằm mục tiêu giảm mức sinh dài do quá trình
bùng nổ dân số lâu hơn. Hiện tại, Việt Nam vẫn trong
giai đoạn kiểm soát mức sinh, đồng thời có những
giải pháp nâng cao chất lượng dân số và chưa chuyển

sang giai đoạn khuyến khích sinh đại trà. Tuy nhiên,
cũng giống như các nước đã đi trước, trong tương lai,
tổng tỉ suất sinh sẽ tiếp tục xuống thấp hơn nữa ở một
số khu vực (ví dụ như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà
Nội, các tỉnh Đông Nam Bộ...) và mức sinh có xu
hướng giảm sâu ở nhóm có trình độ học vấn cao, có
điều kiện kinh tế khá giả. Theo quy luật biến đổi mức
sinh thì nhóm này thường kết hôn muộn và sinh ít
con. Do vậy, trong tương lai gần để đảm bảo sự phát
triển bền vững về dân số và phát triển rất có thể sẽ
phải có chính sách khuyến khích sinh với những
nhóm đặc thù này.

Quản lý dân số Việt Nam từ hướng tiếp cận
phát triển bền vững

Từ hướng tiếp cận phát triển bền vững, kết quả
nghiên cứu của đề tài cho thấy công tác quản lý phát
triển dân số đạt được một số thành tựu thể hiện qua
các nội dung sau: 

Thứ nhất, Nghị quyết, Chính sách dân số - phát
triển được ban hành đúng thời điểm và phù hợp với
thực tế dân số từng giai đoạn

Dân số và phát triển được Đảng và Nhà nước xác
định là vấn đề ưu tiên hàng đầu, có chỉ đạo kịp thời
vào những thời điểm quan trọng. Trong giai đoạn từ
khi bắt đầu đổi mới đến năm 1992, mức sinh của
Việt Nam luôn ở mức rất cao, số con trung bình của
một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cho đến năm 1992
ở mức 3,5 con. Tháng 1 năm 1993, Hội nghị lần thứ
tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII đã ban
hành Nghị quyết về chính sách dân số và kế hoạch
hóa gia đình nhằm giải quyết cơ bản vấn đề dân số,
tiến tới ổn định quy mô dân số, với mục tiêu giảm
sinh và đạt mức sinh thay thế. Sau khoảng 10 năm
triển khai, đến năm 2002, số con trung bình của phụ
nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã giảm xuống còn 2,28
con. Với những thành tựu ấn tượng về công tác dân
số đạt được, Việt Nam đã được nhận giải thưởng
Dân số của Liên hợp quốc vào năm 1999. Từ năm
2002 trở đi, mức sinh có dấu hiệu gia tăng trở lại,
công tác dân số ở nhiều địa phương được đánh giá
là chững lại và giảm sút, tỉ lệ phát triển dân số và
sinh con thứ 3 có dấu hiệu gia tăng. Ngày 22.3.2005,
BCH TƯ ban hành Nghị quyết 47 “Tiếp tục đẩy
mạnh thực hiện chính sách dân số và KHHGĐ”,
trong đó xác định rõ ràng mục tiêu về kiểm soát số
lượng, quy mô dân số và mức sinh thay thế, song
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hành với mục tiêu nâng cao chất lượng dân số về
mọi mặt: “về thể chất, trí tuệ, tinh thần, cơ cấu nhằm
đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. 

Năm 2017, khi Việt Nam duy trì được mức sinh
thay thế vững chắc, chất lượng dân số được nâng cao
và cải thiện ở nhiều mặt, BCH TƯ ban hành Nghị
quyết 21 về công tác dân số trong tình hình mới với
quan điểm chỉ đạo: “Dân số là yếu tố quan trọng hàng
đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công
tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa
lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân”(7). Nghị
quyết xác định chuyển trọng tâm công tác dân số từ
kế hoạch hoá gia đình sang dân số và phát triển, đồng
thời xác định 8 mục tiêu cần đạt được đến năm 2030,
trong đó có 7 mục tiêu hướng đến nâng cao chất
lượng dân số và phát triển bền vững. 

Trên cơ sở Nghị quyết công tác dân số, các
chương trình, chiến lược dân số và phát triển được
xây dựng, triển khai trong từng giai đoạn, gắn với
mục tiêu phát triển KT-XH nói chung: chính sách/
chiến lược dân số giai đoạn 2000 - 2010, giai đoạn
2011 - 2020; giai đoạn 2021 - 2030. Chiến lược dân
số Việt Nam đến năm 2030, được xây dựng trên cơ
sở “quán triệt sâu sắc và triển khai đầy đủ Nghị quyết
số 21 tập trung mọi nỗ lực chuyển trọng tâm chính
sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang thực hiện
và đạt được các mục tiêu toàn diện cả về quy mô, cơ
cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và được
đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế,
xã hội, quốc phòng, an ninh”(8).

Với sự nhất quán, đồng bộ của Đảng và Nhà nước
trong chỉ đạo và thực thi công tác dân số, xây dựng
chiến lược dân số & phát triển Việt Nam đạt được
mục tiêu dân số cả về số lượng và chất lượng, góp
phần giữ vững những thành quả kinh tế - xã hội đã
đạt được mà không bị ảnh hưởng tiêu cực từ hệ quả
của sự mất kiểm soát gia tăng dân số.

Thứ hai, quản lý, hoạch định chính sách, chiến
lược dân số được thực hiện dựa trên cơ sở các bằng
chứng khoa học

Xây dựng trên cơ sở thực tiễn và bằng chứng khoa
học, các chính sách, chiến lược, công cụ quản lý có
khả năng dự báo, chủ động giải quyết các vấn đề đặt
ra. Thực tế, trước khi thống nhất đất nước, tại miền
Bắc Việt Nam đã từng tiến hành hai đợt điều tra dân

số, tiến hành vào thời điểm 1.3.1960 và tháng 4.1974.
Từ sau năm 1975, Việt Nam đã thực hiện 5 đợt tổng
điều tra dân số vào các năm: 1979, 1989, 1999, 2009
và gần nhất là năm 2019. Ngoài các cuộc tổng điều
tra dân số, dữ liệu dân cư còn được thu thập thông
qua điều tra giữa kỳ. Các kết quả điều tra dân số quy
mô đã góp phần cung cấp bức tranh tổng thể về tình
hình cơ cấu dân số, biến động dân số ở thời điểm điều
tra cũng như những phát hiện mới về biến động dân
cư, dự báo được những xu hướng và biến động dân
số ngắn hạn, dài hạn. 

Bên cạnh số liệu tổng hợp từ các cuộc tổng điều
tra hay điều tra giữa kỳ, Tổng cục Thống kê cũng
thực hiện công tác thống kê các chỉ số cơ bản của
dân số toàn quốc cũng như phân chia theo khu vực,
tỉnh/thành phố. Kết quả phân tích các chỉ số cơ bản
này được thống kê theo năm và cập nhật hàng năm,
do vậy rất có ý nghĩa đối với nhà quản lý các cấp
trong việc phân tích dự báo và vận dụng trong công
tác quản lý. Bên cạnh đó, số liệu thống kê cập nhật
của Tổng cục thống kê đến nay cũng đã được công
bố công khai thông qua hình thức trực tuyến, do vậy
việc tiếp cận thông tin cập nhật trở nên thuận tiện và
hiệu quả hơn rất nhiều. Đây là những căn cứ cơ bản
để từng địa phương xác định được những cơ hội và
thách thức của vấn đề dân số, lồng ghép dân số vào
chiến lược phát triển KT-XH của địa phương. 

Thứ ba, các chỉ thị, nghị quyết, chiến lược dân
số trong từng giai đoạn của Việt Nam luôn hướng
đến mục tiêu phát triển bền vững

Nghị quyết 47 về công tác dân số ban hành trong
bối cảnh mức sinh của Việt Nam đã giảm nhưng chưa
đạt được mức sinh thay thế bền vững. Quan điểm chỉ
đạo của Nghị quyết, mặc dù trong một số trường hợp
không sử dụng thuật ngữ “phát triển bền vững”, tuy
nhiên bên cạnh mục tiêu chỉ đạo về việc cần đạt được
quy mô dân số ổn định, nhanh chóng đạt mức sinh
thay thế thì mục tiêu thứ 2 đưa ra định hướng về nâng
cao chất lượng dân số cần đạt được song hành với
mục tiêu về số lượng: “Nâng cao chất lượng dân số
Việt Nam về thể chất, trí tuệ, tinh thần, cơ cấu nhằm
đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”(9). 

Nghị quyết 21 về công tác dân số trong tình hình
mới, quan điểm chỉ đạo đưa ra đã khẳng định rõ mục
tiêu hướng đến phát triển bền vững: “Tiếp tục chuyển
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trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình
sang dân số và phát triển. Công tác dân số phải chú
trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc
biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ
hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an
ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững”(10). 

Trên cơ sở các Nghị quyết của Đảng, Chiến lược
Dân số quốc gia, với sự tham gia của nhiều cơ quan
liên quan thuộc Chính phủ, trong từng giai đoạn đã
xác định các quan điểm, mục tiêu; nhiệm vụ, giải
pháp; tổ chức thực hiện. Chiến lược Dân số quốc gia
lồng ghép và đề ra cơ chế phối hợp thực hiện nhiệm
vụ hướng đến mục tiêu phát triển bền vững ở quy mô,
chất lượng dân cư và bền vững về môi trường. 

Thứ tư, các chương trình, chính sách dân số có
tính đến điều kiện, hoàn cảnh mới, có sự điều chỉnh
linh hoạt trong các bối cảnh khác nhau

Giai đoạn từ 1991 - 2000, khi mức sinh ở Việt
Nam còn cao và chưa đạt mức sinh thay thế, quy mô
dân số lớn, lúc này ưu tiên hàng đầu là phải phấn đấu
đạt mức sinh thay thế để ổn định quy mô dân số,
không tác động hay làm tổn hại đến thành quả kinh
tế đang từng bước gây dựng. Với mục tiêu như vậy,
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII đã
xác định mục tiêu cơ bản: “giảm tốc độ gia tăng dân
số là một quốc sách, phải trở thành cuộc vận động
rộng lớn, mạnh mẽ và sâu sắc trong toàn dân” là hoàn
toàn đúng hướng. 

Từ năm 2000 đến năm 2010, khi mức sinh bắt đầu
giảm hướng đến đạt được mức sinh thay thế, mục tiêu
dân số hướng đến đã được điều chỉnh, không chỉ nhấn
mạnh đến mục tiêu về “số lượng” duy trì mức sinh
thay thế và ổn định quy mô dân số mà đã chuyển
hướng nhấn mạnh đến mục tiêu về chất lượng, như
Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ IX đã đề ra: “Chính
sách dân số chủ động kiểm soát quy mô và tăng chất
lượng dân số phù hợp với những yêu cầu phát triển
kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm
sóc sức khoẻ sinh sản - kế hoạch hoá gia đình; giải
quyết tốt mối quan hệ giữa phân bố dân cư hợp lý với
quản lý dân số và phát triển nguồn nhân lực”(11). Mục
tiêu dân số cụ thể được xác định song hành giữa giảm
quy mô dân số và chất lượng dân số: “Duy trì xu thế
giảm sinh một cách vững chăć đê ̉đạt mức sinh thay
thê ́bình quân trong toàn quôć chậm nhât́ vào năm
2005, ở vùng sâu, vùng xa và vùng nghèo chậm nhât́

vào năm 2010 đê ̉quy mô dân sô,́ cơ câú dân sô ́và
phân bô ́dân cư phù hợp với sự phát triên̉ kinh tê ́- xã
hội  vào năm 2010; nâng cao chât́ lượng dân sô ́vê ̀thể
chât́, trí tuệ và tinh thâǹ, phâń đâú đạt chỉ sô ́phát triên̉
con người (HDI) ở mức trung bình tiên tiêń thê ́giới
vào năm 2010”. Đây cũng là giai đoạn bắt đầu có sự
chuyển hướng từ “Dân số - KHHGĐ” sang định
hướng “Dân số & chăm sóc Sức khoẻ sinh sản” và
“Dân số & phát triển”. 

Đến giai đoạn 2011 - 2020, mức sinh thay thế đã
được duy trì vững chắc, là thời điểm Việt Nam hướng
đến đặt trọng tâm giải quyết đồng bộ các vấn đề dân
số bên cạnh mục tiêu duy trì mức sinh thay thế. Đây
cũng là giai đoạn trọng tâm chuyển hướng từ DS -
KHHGĐ sang chăm sóc SKSS. Chiến lược đưa ra
hai giai đoạn cụ thể thực hiện, giai đoạn 1 từ 2011 -
2015, giai đoạn 2 từ 2016 - 2020, trong đó giai đoạn
2 sẽ được triển khai trên cơ sở có sự đánh giá kết quả
cũng như khó khăn, vướng mắc của giai đoạn 1. Để
thực hiện chiến lược dân số trong cả 2 giai đoạn, 13
dự án dân số và phát triển đã được xây dựng nhằm
hỗ trợ quá trình thực hiện các mục tiêu cụ thể đã đặt
ra. Cũng vào năm 2017, trong bối cảnh xuất hiện một
số những thách thức mới về dân số, Nghị quyết 21 đã
kịp thời được ban hành nhằm giải quyết đồng bộ các
vấn đề dân số đặt trong mối quan hệ tác động qua lại
với phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến phát triển
bền vững.

Theo tinh thần của Nghị quyết 21, Chiến lược
dân số đến năm 2030 nỗ lực chuyển trọng tâm chính
sách sang thực hiện mục tiêu dân số đặt trong mối
quan hệ với phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng.
Trong 8 mục tiêu thì có 7 mục tiêu hướng đến nâng
cao chất lượng dân cư, đặc biệt giải quyết những
thách thức dân số mới có thể ảnh hưởng đến sự phát
triển bền vững như: già hoá dân số, mất cân bằng
giới tính sau sinh.

Thứ năm, quá trình thực thi chính sách, chiến
lược dân số - phát triển trong 10 năm qua nước ta
không chỉ đạt được mục tiêu đặt ra mà còn hướng
đến các mục tiêu phát triển xã hội bền vững khác

Qua đánh giá việc thực thi chính sách, chiến lược
giải quyết vấn đề dân số trong mẫu nghiên cứu thực
hiện tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, kết
quả cho thấy không chỉ đạt được mục tiêu đề ra mà còn
đạt được các kết quả phát triển bền vững khác. Cụ thể
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đề cập trong bảng đánh giá dưới đây với 8 tiêu chí đánh
giá về mức độ đạt được mục tiêu và mức độ bền vững
về xã hội, môi trường trong quá trình thực thi chính
sách, chiến lược dân số:

Bảng 1: Điểm số dánh giá kết quả thực hiện chính
sách, chiến lược dân số & phát triển từ hướng tiếp cận
QLPTXH bền vững

Kết quả đánh giá ở bảng trên cho thấy cả 8 tiêu chí
đều đạt trên 2,1 điểm, tương ứng với mức trên trung
bình, và sự chênh lệch về điểm số đánh giá các tiêu
chí thể hiện quá trình quản lý và kết quả quản lý hướng
đến phát triển bền vững là không đáng kể. Ví dụ điểm
số đánh giá về kết quả đạt được ở mức 2,29 điểm/3
điểm thì điểm số đánh giá về khả năng duy trì kết quả
là 2,28 điểm, chính sách phát triển dân số có tính đến
các vấn đề, mục tiêu bảo vệ môi trường đạt 2,28 điểm,
chính sách, chiến lược dân số lấy giá trị con người làm
trung tâm đạt điểm số trung bình 2,23 điểm/ 3 điểm.
Trong 4 tỉnh/thành phố khảo sát, cán bộ tỉnh Bắc Ninh
có xu hướng đánh giá tích cực đối với các tiêu chí về
quá trình triển khai và kết quả đạt được của QLPTXH
bền vững trong lĩnh vực dân số: 7/8 tiêu chí đạt điểm
trung bình cao hơn các tỉnh/thành phố còn lại. Về cơ
bản, tuy kết quả tự đánh giá của đội ngũ cán bộ quản
lý về các tiêu chí bền vững không đạt điểm số tuyệt
đối, nhưng đều đạt điểm số trung bình trên mức khá,
có một số tiêu chí đạt điểm số trung bình ở mức gần
2,3/3 điểm, nó cũng cho thấy để đạt được mục tiêu
phát triển bền vững trong quản lý dân số tại mỗi địa
phương rất cần có những giải pháp hiệu quả mang tính
đột phá trong giai đoạn tiếp theo. Và có thể xem đây
là một phần hạn chế của công tác dân số & phát triển
trong giai đoạn vừa qua, cần có những giải pháp khắc
phục hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững xã

hội khác chứ không chỉ đạt mục tiêu về lượng (mức
sinh) như trước đây. 

Kết luận
Công tác dân số tại Việt Nam có thể xem là một

trong những lĩnh vực tương đối thành công nhìn từ
góc độ phát triển bền vững, có chiến lược tổng thể
cho từng giai đoạn, có sự điều chỉnh linh hoạt mục
tiêu phù hợp với bối cảnh thực tiễn, đồng thời luôn
được lồng ghép vào các mục tiêu phát triển của quốc
gia, tỉnh/thành phố./.
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